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Môn học: Chính trị
Ngày thi: 

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Mã học phần Điểm môn học Điểm 4 Điểm chữ Tình trạng Khóa Lệ phí

Lớp: 10A01

10 2012010002 Hà Thị Quỳnh Anh 03/04/200 Nữ D01 6.4 2 C Cải thiện Đã nộp

12 2012010008 Nguyễn Thu Hằng 27/12/200 Nữ D01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

13 2012010011 Trần Thị Hồng 11/11/200 Nữ D01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

25 2012010023 Võ Thị Hoài Thanh 02/12/200 Nữ D01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: 10A02

35 2012010042 Trần Thị Thúy Hường 29/08/200 Nữ D01 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

38 2012010046 Nguyễn Ngọc Than Ngân 29/06/200 Nữ D01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

39 2012010047 Trương Thị Ngọc 15/12/200 Nữ D01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

40 2012010048 Lê Huyền Nhi 08/02/199 Nữ D01 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

41 2012010049 Phạm Kiều Oanh 31/10/200 Nữ D01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

42 2012010051 Phùng Thị Quỳnh 17/10/200 Nữ D01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

45 2012010054 Nguyễn Phương Thảo 22/11/200 Nữ D01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

46 2012010055 Kiều Thanh Thủy 22/05/200 Nữ D01 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

50 2012010059 Nguyễn Thu Trang 13/07/200 Nữ D01 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

51 2012010061 Nguyễn Thị Hải Yến 30/04/200 Nữ D01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 10

Lớp: 10A03

53 2012010063 Nguyễn Tú Anh 06/05/200 Nữ D01 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

56 2012010067 Nguyễn Thành Chung 17/02/200 Nam D01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: 10A04

71 2012010093 Hoàng Ngọc Ánh 10/05/200 Nữ D01 4.2 1 D Cải thiện Đã nộp

75 2012010102 Nguyễn Thị Lan 19/12/200 Nữ D01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

76 2012010103 Hồ Thị Khánh Linh 22/09/200 Nữ D01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

77 2012010104 Nguyễn Thị Thùy Linh 02/12/200 Nữ D01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

79 2012010107 Nguyễn Thị Ngà 26/08/200 Nữ D01 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

86 2012010119 Nguyễn Thị Tươi 29/12/200 Nữ D01 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

88 2012010121 Đỗ Thị Hải Yến 26/07/200 Nữ D01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 7

Lớp: 10A05

91 2012010127 Nguyễn Thị Anh Đào 26/10/200 Nữ D01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

93 2012010131 Hà Trung Hiếu 28/04/200 Nam D01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

96 2012010135 Lâm Thị Phương Linh 30/03/200 Nữ D01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

98 2012010142 Trần Thị Nhung 21/10/200 Nữ D01 6.7 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

10 2012010145 Nguyễn Thị Thanh Thư 10/02/200 Nữ D01 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

10 2012010148 Phạm Thuỳ Trang 22/10/200 Nữ D01 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: 10A06

10 2012010159 Nguyễn Tiến Đạt 20/08/200 Nam D01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

12 2012010182 Nguyễn Hiền Trang 13/07/200 Nữ D01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2



Môn học: Chính trị
Ngày thi: 

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Mã học phần Điểm môn học Điểm 4 Điểm chữ Tình trạng Khóa Lệ phí

Lớp: 10A07

12 2012010187 Nguyễn Ngọc Ánh 11/04/200 Nữ D01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

12 2012010188 Hà Ngọc Ánh 14/11/200 Nữ D01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

12 2012010194 Vũ Thị Hảo 23/01/200 Nữ D01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

12 2012010198 Đỗ Thị Hồng 04/11/200 Nữ D01 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: 10A08

13 2012010218 Mầu Thị Lan Anh 04/07/200 Nữ D01 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

14 2012010219 Vũ Hà Hồng Ánh 07/03/200 Nữ D01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

14 2012010237 Vũ Thị Ngọc 17/03/200 Nữ D01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

15 2012010246 Nguyễn Quỳnh Trang 23/09/200 Nữ D01 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

15 2012010248 Phan Bảo Uyên 18/03/200 Nữ D01 4.3 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Lớp: 10A09

15 2012010256 Nguyễn Thị Giang 23/02/200 Nữ D01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

15 2012010261 Đặng Quang Hiệp 04/12/200 Nam D01 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

15 2012010262 Nguyễn Trung Hiếu 13/07/200 Nam D01 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

16 2012010270 Hoàng Thuý Kiều 20/04/200 Nữ D01 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: 10A10

18 2012010291 Phạm Thị Thanh Hoài 27/10/200 Nữ D01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

18 2012010292 Lê Minh Hoàng 18/11/200 Nam D01 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

18 2012010299 Nguyễn Thị Thùy Linh 03/11/200 Nữ D01 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

19 2012010300 Nguyễn Ngọc Linh 03/11/200 Nữ D01 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

19 2012010303 Hà Kim Ngân 28/09/200 Nữ D01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

19 2012010308 Nguyễn Quỳnh Trang 01/04/200 Nữ D01 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: 10A11

20 2012010318 Nguyễn Ngọc Huyền 03/10/200 Nữ D01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

20 2012010321 Phạm Trà My 08/04/200 Nữ D01 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

20 2012010322 Trần Hằng Nga 28/01/200 Nữ D01 4.3 1 D Cải thiện Đã nộp

20 2012010323 Cấn Thị Diệu Ngọc 21/10/200 Nữ D01 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

20 2012010324 Bùi Vũ Hồng Nhung 26/10/200 Nữ D01 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

21 2012010328 Lưu Thanh Phươn 22/08/200 Nữ D01 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

21 2012010330 Vũ Trúc Quỳnh 29/12/200 Nữ D01 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

21 2012010334 Chu Thị Thanh Thúy 15/05/200 Nữ D01 4.3 1 D Cải thiện Đã nộp

21 2012010339 Phan Thị Hoài Trang 06/02/200 Nữ D01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

22 2012010342 Nguyễn Kim Xuyến 16/05/200 Nữ D01 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 10

Lớp: 10A12

22 2012010343 Phạm Thị Ngọc Ánh 28/11/200 Nữ D01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

23 2012010354 Phạm Hữu Học 26/07/200 Nam D01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

23 2012010358 Phạm Thị Huyền 04/05/200 Nữ D01 4.3 1 D Cải thiện Đã nộp

23 2012010361 Quách Thị Linh 26/05/200 Nữ D01 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

23 2012010362 Vũ Ngọc Khánh Linh 14/07/200 Nữ D01 4.3 1 D Cải thiện Đã nộp

24 2012010365 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 05/06/200 Nữ D01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

24 2012010369 Đỗ Phương Thảo 02/12/200 Nữ D01 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

24 2012010373 Bùi Quang Vinh 04/12/200 Nam D01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 8

Lớp: 10A13



Môn học: Chính trị
Ngày thi: 

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Mã học phần Điểm môn học Điểm 4 Điểm chữ Tình trạng Khóa Lệ phí

25 2012010382 Nguyễn Thùy Dương 25/10/200 Nữ D01 6.4 2 C Cải thiện Đã nộp

25 2012010392 Quàng Thị Lai 14/06/200 Nữ D01 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

25 2012010393 Trần Thị Hồng Minh 22/11/200 Nữ D01 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

26 2012010401 Nguyễn Thị Quyên 02/11/200 Nữ D01 4.2 1 D Cải thiện Đã nộp

26 2012010402 Đinh Duy Thép 20/01/200 Nam D01 4.3 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Lớp: 10A14

26 2012010417 Mai Thị Phương Hảo 27/07/200 Nữ D01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

27 2012010419 Trần Thanh Lam 01/04/200 Nữ D01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

27 2012010421 Võ Trần Diệu Linh 26/11/200 Nữ D01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

28 2012010429 Nguyễn Huyền Trang 20/03/200 Nữ D01 4.3 1 D Cải thiện Đã nộp

28 2012010430 Hoàng Thị Hoài Trang 23/03/200 Nữ D01 4.3 1 D Cải thiện Đã nộp

28 2012010431 Lương Thị Kiều Trang 20/03/200 Nữ D01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: 10A15

28 2012010436 Vũ Đào Thùy An 22/03/200 Nữ D01 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

29 2012010441 Phạm Vũ Hồng Hà 26/03/200 Nữ D01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

29 2012010445 Bùi Đức Hùng 04/05/200 Nam D01 6.2 2 C Cải thiện Đã nộp

29 2012010452 Trần Văn Luận 24/10/200 Nam D01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

29 2012010455 Nguyễn Kim Ngân 31/05/200 Nữ D01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

30 2012010461 Phùng Quỳnh Trang 28/12/200 Nữ D01 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

32 2012010496 Phùng Minh Châu 03/09/200 Nữ D01 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 7

Lớp: 10A16

30 2012010465 Phạm Thị Vân Anh 09/03/200 Nữ D01 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

31 2012010489 Đào Thị Huyền Trang 27/02/200 Nữ D01 3.7 0 F Thi lại Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: 10A17

30 2012010468 Trần Thuý Hà 18/09/200 Nữ D01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

31 2012010484 Dương Bích Phượn 22/09/200 Nữ D01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: D15A03

36 2013010060 Phạm Thế Anh 27/05/200 Nam CH01 5.9 2 C Cải thiện Đã nộp

37 2013010062 Nguyễn Mạnh Dũng 07/09/199 Nam CH01 5.7 2 C Cải thiện Đã nộp

37 2013010072 Nguyễn Bình Minh 31/03/200 Nam CH01 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

38 2013010076 Hoàng Hà Quyên 25/12/200 Nữ CH01 4.3 1 D Cải thiện Đã nộp

38 2013010077 Nguyễn Thúy Quỳnh 29/05/200 Nữ CH01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

38 2013010082 Lê Hà Trang 20/11/200 Nữ CH01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

38 2013010083 Lê Vân Trang 14/05/199 Nữ CH01 6.4 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 7

Lớp: D15A04

40 2013010108 Phạm Thị Bích Ngọc 28/01/200 Nữ CH01 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: D15A05

41 2013010130 Quàng Văn Khải 11/09/199 Nam CH01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

42 2013010135 Nguyễn Ngọc Mai 02/07/200 Nữ CH01 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

42 2013010141 Phan Thị Phượn 29/04/199 Nữ CH01 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: D15A07

45 2013010181 Vương Bảo Ánh 05/02/200 Nữ CH01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp
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46 2013010193 Đào Thị Phương Nga 25/11/200 Nữ CH01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

46 2013010194 Nguyễn Thanh Nhàn 29/09/200 Nữ CH01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

46 2013010202 Dương Thị Trang 29/04/200 Nữ CH01 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: D15A09

48 2013010238 Nguyễn Thị Anh 21/11/200 Nữ CH01 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

49 2013010239 Nguyễn Thị Mai Anh 13/06/200 Nữ CH01 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

49 2013010254 Lê Tú Oanh 13/08/200 Nữ CH01 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

49 2013010256 Nguyễn Thị Phươn 30/09/200 Nữ CH01 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

50 2013010260 Nguyễn Thủy Tiên 28/05/200 Nữ CH01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Lớp: D15A10

51 2013010284 Nguyễn Thị Nga 16/02/200 Nữ CH01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

52 2013010294 Trương Hà Trang 27/12/200 Nữ CH01 4 1 D Cải thiện Đã nộp

52 2013010296 Nguyễn Quốc Tuấn 15/12/200 Nam CH01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: D15A11

52 2013010301 Lê Thị Hồng Điệu 25/07/200 Nữ CH01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

54 2013010320 Lê Phương Trang 01/11/200 Nữ CH01 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: D15A12

86 2013010881 Bùi Thị Mai Anh 28/09/200 Nữ CH01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: D15A13

56 2013010359 Phạm Thị Dịu 19/07/200 Nữ CH01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

56 2013010360 Đỗ Thị Giang 10/07/200 Nữ CH01 6.7 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

56 2013010361 Vũ Thị Hằng 18/12/200 Nữ CH01 4.2 1 D Cải thiện Đã nộp

57 2013010367 Mạc Thị Thuỳ Linh 14/05/200 Nữ CH01 5.5 2 C Cải thiện Đã nộp

57 2013010375 Hoàng Minh Phúc 16/09/200 Nam CH01 6.4 2 C Cải thiện Đã nộp

57 2013010376 Nguyễn Thị Lan Phươn 06/06/200 Nữ CH01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

58 2013010382 Trần Thị Thu Trang 06/08/200 Nữ CH01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

58 2013010383 Lê Phương Trinh 21/01/200 Nữ CH01 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

58 2013010385 Nguyễn Thị Hồng Vy 14/05/200 Nữ CH01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 9

Lớp: D15A14

58 2013010389 Khúc Thị Việt Anh 01/01/200 Nữ CH01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

58 2013010391 Nguyễn Thị Hoàng Anh 02/02/200 Nữ CH01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

58 2013010393 Nguyễn Mai Anh 05/02/200 Nữ CH01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

59 2013010398 Hà Ánh Duyên 21/11/200 Nữ CH01 6.3 2 C Cải thiện Đã nộp

59 2013010399 Trần Thị Trà Giang 14/12/200 Nữ CH01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

59 2013010401 Nguyễn Thị Hiên 15/10/200 Nữ CH01 6.2 2 C Cải thiện Đã nộp

60 2013010407 Hoàng Thảo Linh 05/03/200 Nữ CH01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

60 2013010410 Nguyễn Thị Nhung 05/06/200 Nữ CH01 6.4 2 C Cải thiện Đã nộp

60 2013010411 Hà Thị Niềm 19/10/200 Nữ CH01 5.8 2 C Cải thiện Đã nộp

60 2013010415 Nguyễn Thị Trang 15/11/200 Nữ CH01 6.2 2 C Cải thiện Đã nộp

60 2013010416 Dương Quỳnh Trang 17/08/200 Nữ CH01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 11

Lớp: D15A15

61 2013010417 Trần Thu Anh 04/07/200 Nữ CH01 5.8 2 C Cải thiện Đã nộp

61 2013010419 Vương Thùy Dung 06/11/200 Nữ CH01 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp
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61 2013010426 Đỗ Thành Huy 10/03/200 Nam CH01 5.9 2 C Cải thiện Đã nộp

61 2013010428 Nông Thị Hương Lan 11/03/200 Nữ CH01 5.8 2 C Cải thiện Đã nộp

62 2013010431 Lê Hồng Ngọc 16/09/200 Nữ CH01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

62 2013010434 Trần Quang Phươn 12/08/200 Nam CH01 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

62 2013010435 Nguyễn Thu Phươn 24/06/200 Nữ CH01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

62 2013010436 Nguyễn Ngọc Quang 10/04/200 Nam CH01 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

62 2013010444 Trần Hương Trang 13/08/200 Nữ CH01 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

63 2013010446 Hà Thị Thanh Tú 27/04/199 Nữ CH01 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 10

Lớp: D15A16

63 2013010452 Trần Ngọc Hà 09/11/200 Nữ CH01 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

63 2013010453 Nguyễn Thị Hằng 12/02/200 Nữ CH01 5.7 2 C Cải thiện Đã nộp

63 2013010459 Lê Thị Linh 31/12/200 Nữ CH01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

63 2013010460 Nguyễn Hoàng Ngọ Linh 07/12/200 Nữ CH01 6.1 2 C Cải thiện Đã nộp

64 2013010462 Lê Văn Long 24/08/200 Nam CH01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

64 2013010468 Nguyễn Thị Nhi 14/06/200 Nữ CH01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: D15A18

67 2013010517 Nguyễn Hồng Hảo 26/09/200 Nữ CH01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

67 2013010519 Phạm Thúy Hiền 27/03/200 Nữ CH01 4.2 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: D15A19

68 2013010538 Nông Phùng Quỳnh Anh 08/07/200 Nữ CH01 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

68 2013010540 Nguyễn Đắc Anh 20/10/200 Nam CH01 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

68 2013010544 Lưu Linh Chi 13/02/200 Nữ CH01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

68 2013010548 Khuất Thị Thanh Hồng 05/09/200 Nữ CH01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

69 2013010557 Vũ Trân Nhi 02/09/200 Nữ CH01 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Lớp: D15A21

70 2013010598 Nguyễn Tuấn Đạt 17/12/200 Nam CH01 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

70 2013010604 Nguyễn Minh Hiền 03/06/200 Nữ CH01 5.8 2 C Cải thiện Đã nộp

72 2013010624 Quách Thị Phương Thảo 28/08/200 Nữ CH01 6.4 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: D15A23

74 2013010671 Vũ Thị Kim Ngân 12/03/200 Nữ CH01 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

74 2013010684 Trần Thu Trang 26/03/200 Nữ CH01 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

86 2013010890 Trần Thị Thu Huyền 17/07/200 Nữ CH01 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: D15A24

87 2013010891 Phạm Ngọc Long 20/09/199 Nam CH01 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: D15A25

77 2013010729 Nguyễn Thị Thanh Hằng 03/10/200 Nữ CH01 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

78 2013010742 Nguyễn Hồng Nhi 15/07/200 Nữ CH01 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

78 2013010744 Nguyễn Thu Quỳnh 13/06/200 Nữ CH01 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: D15A26

5 1912010250 Nguyễn Thu Trang 28/10/200 Nữ CH01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

79 2013010761 Phan Thị Thu Hoài 05/06/200 Nữ CH01 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

79 2013010762 Hoàng Văn Huy 01/05/200 Nam CH01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp
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79 2013010765 Hà Thị Thu Huyền 18/05/200 Nữ CH01 4.3 1 D Cải thiện Đã nộp

79 2013010767 Đào Thị Hồng Liên 11/08/200 Nữ CH01 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

80 2013010775 Lương Ngọc Nhất 04/10/200 Nam CH01 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: D15A27

81 2013010791 Nguyễn Ngọc Hà 17/07/200 Nữ CH01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: D15A28

82 2013010820 Lê Thị Thu Hiền 12/04/200 Nữ CH01 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 1

Lớp: XN14A1

89 2016020004 Tống Mai Chi 17/03/200 Nữ CH01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

90 2016020005 Bùi Hương Giang 28/04/200 Nữ CH01 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

90 2016020007 Trần Thị Hồng Hạnh 12/07/200 Nữ CH01 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

90 2016020016 Phan Diệu Linh 03/10/200 Nữ CH01 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

91 2016020018 Đào Thanh Nga 16/06/200 Nữ CH01 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

91 2016020019 Nguyễn Thanh Thảo 23/10/200 Nữ CH01 4.3 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: XN14A2

91 2016020027 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20/07/200 Nữ CH01 6.1 2 C Cải thiện Đã nộp

91 2016020029 Nghiêm Thuỳ Dương 04/10/200 Nữ CH01 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

92 2016020040 Vũ Công Minh 17/12/200 Nam CH01 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

92 2016020042 Phan Phương Nam 15/02/200 Nam CH01 4.3 1 D Cải thiện Đã nộp

92 2016020047 Nguyễn Đức Tâm 20/08/200 Nam CH01 6.2 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Hà nội, ngày ...... tháng ......năm..............
PHÒNG ĐÀO TẠO


